
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Công ty bảo hiểm Slavia 
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Bản đồ các cơ sở y tế hợp đồng / Map of contracted health care facilities 

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài (tính tới ngày 1. 3. 2018) 
 
 

 

Tính tới ngày 1. 3. 2018, Công ty bảo hiểm Slavia có khoảng 250 cơ sở y tế 

hợp đồng đảm bảo chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người nước ngoài. 
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Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài (tính tới ngày 1. 3. 2018) 
 
 
 
 

Thành phố Cơ sở hợp đồng Địa chỉ Chuyên môn Số điện thoại Ngôn ngữ 
City Medical equipment Address Specialization Telephone Language 

THÀNH PHỐ PRAHA 

Praha 1 Bệnh viện Na Františku Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1 Lễ tân 222 801 111 
 

 

Ngoại khoa 222 801 266 

Khoa chỉnh hình 222 801 343 

Khoa thần kinh 222 801 111 

CARE & CURE Clinic s.r.o. Bolzanova 1679/3, 110 00 Praha 1 Bác sỹ đa khoa cho người lớn 739 064 392 
 

 

Arabsky 

Praha 2 MedicalHelp Česká republika s.r.o. Malá Štěpánská 546/10, 120 00 Praha 2 Bác sỹ đa khoa 224 918 532  

Phòng khám nha khoa Magic Smile Karlovo nám. 292/15, 120 00 Praha 2 Nha khoa 777 510 795  

Praha 3 AJ Dent s.r.o. Blahoslavova 8, 130 00 Praha 3 Nha khoa 727 854 044  

Vojavica s.r.o., MUDr. Protovchanskaya Oxana Husitská 502/36, 130 00, Praha 3 Nha khoa 722 927 473 
 

 

Phòng khám nha khoa MODESTO Lupáčova 864/18, 130 00 Praha 3 Nha khoa 702 062 863 
 

 

Praha 4 Bệnh viện Thomayerova với phòng khám đa khoa Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 Lễ tân 261 081 111 
 

 

Khoa thần kinh nhi 261 083 886 

Khoa sản và phụ khoa 261 082 390 

Phòng khám ngoại khoa 261 082 607 

Khoa truyền nhiễm 261 083 430 

Nội khoa 261 082 541 

Khoa thần kinh 261 082 272 

Khoa mắt 261 082 270 

Khoa tai mũi họng 261 082 269 

Phòng khám nhi 261 083 396 

Nha khoa 261 083 385 

Khoa tiết niệu 261 083 167 

Viện Y học lâm sàng và thí nghiệm Vídeňská 1958/9,140 21 Praha 4 Lễ tân 236 051 111 
 

 

Khoa nhi 236 052 210 

Phụ khoa 236 052 215 

Khoa thần kinh 236 052 207 



Thành phố Cơ sở hợp đồng Địa chỉ Chuyên môn Số điện thoại Ngôn ngữ 
City Medical equipment Address Specialization Telephone Language 

Praha 4 Viện Y học lâm sàng và thí nghiệm Vídeňská 1958/9,140 21 Praha 4 Khoa da liễu 236 053 319 
 

 

Nha khoa 236 053 163 

MediClinic a.s. - GERIA spol. s r.o. Antala Staška 510/38, 142 00Praha 4 Chăm sóc tại nhà 257 324 010 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. VITERA IVO Kutilova 3061/2,142 00 Praha 4 Bác sỹ đa khoa 241 772 401 
 

 

Astra Dental s.r.o. Ke stáčírně 607/2, 140 00 Praha 4 Nha khoa 734 420 888 
 

 

MUDr. Tomáš Řádek Jílovská 1163/69, 142 00 Praha 4 Phụ khoa và sản khoa 241 493 541 
 

 

R-LABEL, s.r.o. Libušská 319/126, 142 00 Praha 4 Nha khoa 601 668 888 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Přibyl Miroslav Zárubova 498, 142 00 Praha 4 Bác sỹ đa khoa 241 713 934 
 

 

Praha 5  Bệnh viện đại học tại Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Lễ tân 224 431 111 
 

 
 

 Khoa da liễu nhi 224 433 861 

Phẫu thuật nhi 224 432 401 

Khoa nhi thần kinh 224 433 301 

Phòng khám phụ khoa và sản khoa 224 434 267 

Phòng khám ngoại khoa 224 434 102 

Phòng khám nội khoa 224 434 001 

Phòng khám tim mạch 224 434 901 

Phòng khám thần kinh 224 436 860 

Phòng khám chỉnh hình 224 432 801 

Phòng khám mắt 224 432 701 

Nội khoa 224 436 905 

Phòng khám tiết niệu 224 43 4848 

Phòng khám nha khoa 224 433 171 

Anděl Dent s.r.o. Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 Nha khoa 218 218 007 
 

 

Spondeo s.r.o. – MUDr. Dubravka Jaganjacová, PH.D Kartouzská 6, 150 00 Praha 5 Nội khoa 273 130 816 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Štolfová Jana Sídliště 1100/31, Praha 5 Bác sỹ đa khoa 257 811 609 
 

 

Hodis s.r.o. Zbraslavské náměstí 458, 156 00 Praha 5 Bác sỹ đa khoa 257 922 426 
 

 

Praha 6 Viện Y học thể thao và dự phòng J. Martiho 31, 160 00 Praha 6 Lễ tân 220 172 039 
 

 
 

 Y học thể thao 731 049 036 

Tim mạch 251 097 216 

Nội khoa 220 172 039 

MUDr. Andrej Laškevič, CSc. Vítězné náměstí 817/9, 160 00 Praha 6 Bác sỹ đa khoa 222 960 792  
   

 
   

Praha 8 Bệnh viện Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 - Libeň Lễ tân 266 081 111 
 

 

Khoa nhi 266 082 382 

Phẫu thuật nhi 266 082 558 
 



Thành phố Cơ sở hợp đồng Địa chỉ Chuyên môn Số điện thoại Ngôn ngữ 
City Medical equipment Address Specialization Telephone Language 

Praha 8 Bệnh viện Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 - Libeň Khoa da liễu 266 082 237 
 

 

Phụ khoa 266 083 250 

Ngoại khoa 266 082 740 

Nội khoa 266 081 111 

Khoa truyền nhiễm 266 08 2600 

Khoa phổi 266 082 081 

Khoa thần kinh 266 082 310 

Khoa mắt 266 083 089 

Khoa chỉnh hình 266 082 984 

Khoa tai mũi họng 266 082 439 

Khoa tiết niệu 266 082 367 

MediClinic a.s. - MUDr. Tůmová Lenka Střelničná 1680/8, Praha 8 Bác sỹ đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 602 970 577 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Vurmová Dana Čumpelíkova 7, Praha 8 Bác sỹ đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 284 689 594 
 

 

Praha 9 GynCentrum, spol. s.r.o. Hloubětínská 3/13, 198 00 Praha 9 Phụ khoa 225 000 888 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Doležálková Alena Klánovická 487/2a, 198 00 Praha 9 Bác sỹ đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 281 868 605 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Pertlíčková Zuzana Vajgarská 1141, 198 00 Praha 9 Bác sỹ đa khoa cho người lớn 281 021 265 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Janečková Zdeňka Vajgarská 1141, 198 00 Praha 9 Bác sỹ đa khoa cho người lớn 281 021 255 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Vinklerová Ilona Vajgarská 1141, 198 00 Praha 9 Bác sỹ đa khoa cho người lớn 281 021 223 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Rež Jaromír Vajgarská 1141, 198 00 Praha 9 Bác sỹ đa khoa cho người lớn 281 021 224 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Šašková Marcela Vajgarská 1141, 198 00 Praha 9 Bác sỹ đa khoa cho người lớn 281 021 237 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Černušáková Věra Vajgarská 1141, 198 00 Praha 9 X quang 281 021 216 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Leso Jiří Vajgarská 1141, 198 00 Praha 9 Tim mạch 281 021 221 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Fišerová Ivana Vajgarská 1141, 198 00 Praha 9 Tiểu đường 281 021 219 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Jakubů Pavla Vajgarská 1141, 198 00 Praha 9 Da liễu và hoa liễu 281 021 234 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Urbánek Libor Vajgarská 1141, 198 00 Praha 9 Chỉnh hình 281 021 271 
 

 

Hodis s.r.o. Nemocniční 6, 190 00 Praha 9 Bác sỹ đa khoa cho người lớn 266 712 603 
 

 

Praha 11 MediClinic a.s. - MUDr. Sharma Sahdev Hviezdoslavova 1600, 149 00 Praha Bác sỹ đa khoa cho người lớn 272 919 634  
  

 
  

Praha 19 MediClinic a.s. - MUDr. Tsymbalyuk Alla Železnobrodská 25/764, 197 00 Praha Bác sỹ đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 286 852 149 
 

 

VÙNG TRUNG SÉC 

Benešov Bệnh viện Rudolf và Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400, 256 01 Benešov Lễ tân 317 756 111 
 

 

Phòng khám nhi 317 756 253 

Phòng khám ngoại khoa 317 756 227 

Phòng khám nội khao và ghi điện tim 317 756 292 

Phòng khám tim mạch 317 756 306 
 



Thành phố Cơ sở hợp đồng Địa chỉ Chuyên môn Số điện thoại Ngôn ngữ 
City Medical equipment Address Specialization Telephone Language 

Benešov Bệnh viện Rudolf và Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400, 256 01 Benešov Phòng khám tai 317 756 257 
 

 

Phòng khám mắt 317 756 412 

Phụ khoa 317 756 348 

Phòng khám chỉnh hình 317 756 210 

Nha khoa 317 756 532 

Phòng khám tiết niệu 317 756 330 

Čáslav Bệnh viện thành phố Čáslav Jeníkovská 348/17, 286 01 Čáslav Lễ tân 327 305 111 
 

 

Khoa nhi 327 305 164 

Khoa sản và phụ khoa 327 305 278 

Khoa huyết học – truyền máu 327 305 249 

Ngoại khoa 327 305 118 

Nội khoa 327 305 152 

Davle MediClinic a.s. - MUDr. Rusinová Hana Davle 6, 252 06 Davle Khám đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 257 770 561 
 

 

Klínec Hodis s.r.o. Klínec 147, 252 10 Klínec Bác sỹ đa khoa 257 710 592 
 

 

Kralupy nad Vltavou MediClinic a.s. - MUDr. Oktábcová Tereza Dr. E. Beneše 695, 278 01 Kralupy nad Vltavou Bác sỹ đa khoa cho người lớn 315 726 654  

Loděnice MediClinic a.s. - MUDr. Jačková Lenka Za GZ 69, 267 12 Loděnice Bác sỹ đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 311 672 246  

MediClinic a.s. - MUDr. Ralbovský Martin Za GZ 69, 267 12 Loděnice Khám đa khoa cho người lớn 311 672 102 
 

 

Mělník Bệnh viện Mělnická zdravotní Pražská 528, 276 01 Mělník Lễ tân 315 639 111  
Arabsky, Phòng khám phụ khoa 315 639 369 

Phòng khám huyết học 315 639 202 

Phòng khám ngoại khoa 315 639 306 

Phòng khám bệnh truyền nhiễm 315 639 253 

Phòng khám nội khoa 315 639 220 

Phòng khám thần kinh 315 639 204 

Phòng khám chỉnh hình 315 639 332 

Khoa tai mũi họng 315 639 292 

Khoa tiết niệu 315 639 314 

Mladá Boleslav Bệnh viện khu vực Mladá Boleslav, a.s. Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav II Lễ tân 326 742 111  

Phòng khám đa khoa cho người lớn 326 743 741 

Khoa nhi 326 742 700 

Ngoại khoa 326 742 100 

Khoa da liễu 326 742 793 

Khoa thần kinh 326 743 131 

Khoa mắt 326 743 203 

Khoa chỉnh hình 326 742 918 
 



Thành phố Cơ sở hợp đồng Địa chỉ Chuyên môn Số điện thoại Ngôn ngữ 
City Medical equipment Address Specialization Telephone Language 

Mladá Boleslav Bệnh viện khu vực Mladá Boleslav, a.s. Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav II Khoa phổi 326 743 753 

 Phòng khám nha khoa 326 743 721 

Khoa tai mũi họng 326 743 703 

Khoa tiết niệu 326 742 409 

MUDr. Martin Borský Krajířova 138, 293 01 Mladá Boleslav Khám đa khoa cho người lớn 326 721 005 
 

 

Mnichovo Hradiště MediClinic a.s. - MUDr. Skaličan Igor Jana Švermy 395, 295 01 Mnichovo Hradiště Khám đa khoa cho người lớn 326 771 353 
 

 

Neratovice ALMEDA, a. s Alšova 462, 277 11 Neratovice Lễ tân 315 637 111 
 

 

Phòng khám phụ khoa 315 637 474 

Phòng khám ngoại khoa 315 637 402 

Phòng khám nội khoa tổng hợp 315 637 304 

Tim mạch 315 637 305 

Phòng khám da liễu 315 637 451 

Phòng khám mắt 315 637 450 

Thần kinh 315 637 403 

Poděbrady MediClinic a.s. - MUDr. Česák Jan Jiráskova 252, 290 01 Poděbrady Chỉnh hình 325 615 061 
 

 

Říčany Bệnh viện Říčany, a.s. Smiřických 315/26, 251 01 Říčany Lễ tân 323 627 525 
 

 

Ngoại khoa 323 627 551 

Říčany Bệnh viện Říčany, a.s. Smiřických 315/26, 251 01 Říčany Nội khoa tiếp nhận 323 627 535 
 

 

Khoa tim mạch 323 627 501 

Khoa da liễu 605 053 581 

Khoa thần kinh 323 627 526 

Khoa chỉnh hình 323 627 505 

Khoa tiết niệu 323 627 555 

MediClinic a.s. - MUDr. Vasilová Katarína Černokostelecká 154/27a, 251 01 Říčany - Radošovice Khám đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 323 604 933 
 

 

Pečky MediClinic a.s. - MUDr. Jandová Jaroslava Třebízského 292, 289 11 Pečky Khám đa khoa cho người lớn 321 785 062 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. SChürzová Věra Třebízského 292, 289 11 Pečky Bác sỹ đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 321 785 061 
 

 

Sedlec - Prčice MediClinic a.s. - MUDr. Šárová Jana Komenského 303, 257 01 Sedlec - Prčice Khám đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 317 834 221 
 

 

Slaný MediClinic a.s. - MUDr. Rosický Hubert Smetanovo náměstí 1358, 274 01 Slaný Khám đa khoa cho người lớn 312 521 224 
 

 

Vrdy MediClinic a.s. - MUDr. Volenec Josef Jasmínová 239, 285 71 Vrdy Khám đa khoa cho người lớn 725 036 345 
 

 

VÙNG LIBEREC 

Česká Lípa MediClinic a.s. - MUDr. Deylová Milena Bendlova 2236, 470 01 Česká Lápa Khám đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 487831541 
 

 

Doksy MediClinic a.s. - MUDr. Šuma Marie Horní 78, 472 01 Doksy Khám đa khoa cho người lớn 731 692 515 
 

MediClinic a.s. - MUDr. Špalková Tovární vrch 78, 472 01 Doksy Khám đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 487 883 924  

Jilemnice Bệnh viện thành phố Masarykova tại Jilemnice Metyšova 465, 514 01 Jilemnice Lễ tân 481 551 111 
    

 
    

 



Thành phố Cơ sở hợp đồng Địa chỉ Chuyên môn Số điện thoại Ngôn ngữ 
City Medical equipment Address Specialization Telephone Language 

Jilemnice Bệnh viện thành phố Masarykova tại Jilemnice Metyšova 465, 514 01 Jilemnice Khoa nhi 481 551 332 
     

 
     

Phụ khoa 481 551 292  

Ngoại khoa 481 551 241 

Nội khoa 481 551 201 

Thần kinh 481 551 275 

MediClinic a.s. - MUDr. Stránská Dagmar Metyšova 468, 514 01 Jilemnice Khám đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 481 551 142 
 

 

Jablonec nad Nisou MediClinic a.s. - MUDr. Hrádková Martina U Kostela 5, 466 01 Jablonec nad Nisou Khám đa khoa cho người lớn 483 318 754 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Maryšková Alice Jitřní 12, 466 02 Jablonec nad Nisou Khám đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 483 713 874 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Havelka Jan Poštovní 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Khám đa khoa cho người lớn 483 341 245 
 

 

Liberec MediClinic a.s. - MUDr. Volková Katarína Papírová 525/10, 460 01 Liberec Khám đa khoa cho người lớn 482 710 466 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Maršálková Eva Jáchymovská 261, 460 01 Liberec Khám đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 485 150 887 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Šehrnatová Alena Masarykova 699/9, 460 01 Liberec Khám đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 485 109 335 
 

 

Libštát MediClinic s.s. - MUDr. Adam Jaroslav Libštát 262, 512 03 Libštát Khám đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 481 689 321 
 

 

Nové město pod 
Smrkem 

MediClinic s.s. - MUDr. Farles Miloslav Vaňkova 226, 463 65 Nové město pod Smrkem Khám đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 482 325 245 
 

 

MediClinic s.s. - MUDr. Žáček Jiří Vaňkova 226, 463 65 Nové město pod Smrkem Khám đa khoa cho người lớn 482 325 442 
 

 

Semily Bệnh viện v Semilech 3. Května 42, 513 01 Semily Lễ tân 481 661 111 
 

 
 

 Ngoại khoa 481 661 270 

Khoa da liễu 481 661 362 

Khoa chỉnh hình 481 661 241 

Semily Bệnh viện v Semilech 3. Května 42, 513 01 Semily Bác sỹ đa khoa 481 622 247 
 

 
 

 Khoa tai mũi họng 481 661 352 

Stráž pod Ralskem MediClinic a.s. - MUDr. Klimša Bohuslav Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Khám đa khoa cho người lớn 487 851 473 
 

 

Studenec MediClinic a.s. - MUDr. Václová Helena Studenec 370, 512 33 Studenec Khám đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 481 595 144 
 

 

Turnov MediClinic a.s. - MUDr. Kilevníková Lucie Tázlerova 747, 511 01 Turnov Khám đa khoa cho người lớn 481 322 092 
 

 

VÙNG ÚSTÍ NAD LABEM 

Chomutov MediClinic a.s. - MUDr. Vencl Ladislav Kochova 1185, 430 12 Chomutov Khám đa khoa cho người lớn 474447686 
 

 

Kadaň Bệnh viện Kadaň Golovinova 1559, 432 01 Kadaň Lễ tân 474 944 111 
 

 

Phụ khoa 474 944 276 

Ngoại khoa 474 944 226 

Nội khoa 474 944 277 

Bác sỹ đa khoa 474 944 427 

Khoa tiết niệu 474 944 399 

Komořany - Most MediClinic a.s. - MUDr. Sigmundová Jitka Teplárenská 282, 434 03 Komořany Khám đa khoa cho người lớn 476204749 
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Louny MediClinic a.s. - MUDr. Semančíková Zuzana Kosmonautů 2970, 440 01 Louny Khám đa khoa cho người lớn 415 670 601  

Lovosice MediClinic a.s. - MUDr. Klát Vlastimil Školní 41/1, 410 02 Lovosice Khám đa khoa cho người lớn 416 531 445 
 

 

Most MediClinic a.s. - MUDr. Dobiášová Veronika J.E.Purkyně 270/5, 434 01 Most Khám đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 476 702 151  

MediClinic a.s. - MUDr. Lukáš Rostislav Nádražní 774/1, 434 01 Most Khám đa khoa cho người lớn 476 704 208  

MediClinic a.s. - MUDr. Moskovka Yevgen Višňová 1, 434 01 Most Khám đa khoa cho người lớn 476 000 780  

Roudnice 
nad Labem 

Bệnh viện Podřípská với phòng khám đa khoa Roudnice n. 
L., s.r.o 

Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem Lễ tân 416 858 111 
 

 

Khoa nhi 416 858 121 

Ngoại khoa 416 858 465 

Nội khoa 416 858 483 

Phụ khoa 416 858 317 

Khoa thần kinh 416 858 459 

Khoa phổi 416 858 391 

Nha khoa 416 858 418 

Teplice MediClinic a.s. - MUDr. Škramlíková Miluše Mlýnská 326/6, 415 01 Teplice Khám đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 417 539 767  

MediClinic a.s. - MUDr. Nováková Alžběta Antonína Sochora 1340, 415 01 Teplice Khám đa khoa cho người lớn 417 575 835  

MediClinic a.s. - MUDr. Ničová Miroslava Antonína Sochora 1340, 415 01 Teplice Khám đa khoa cho người lớn 417 575 673 
 

 

VÙNG HRADEC KRÁLOVÉ 

Brounov MediClinic a.s. - MUDr. Pindeš Tibor Nádražní 192, 550 01 Brounov Khám đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 491 521 074 
 

 

Chvalkovice MediClinic a.s. - MUDr. Zlámal Aleš Chvalkovice 130, 552 04 Chvalkovice Khám đa khoa cho người lớn 498 100 158 
 

 

Hradec Králové Bệnh viện đại học Hradec Králové Sokolská 581, 500 12 Hradec Králové Lễ tân 495 831 111 
 

 

Phòng khám nhi 495 833 427 

Phòng khám phụ khoa 495 832 235 

Phòng khám ngoại khoa 495 832 578 

Phòng khám bệnh truyền nhiễm 495 834 215 

Phòng khám bệnh da liễu và hoa liễu 495 831 111 

Phòng khám thần kinh 495 835 265 

Phòng khám mắt 495 833 336 

Phòng khám chỉnh hình 495 833 539 

Phòng khám phổi 495 834 377 

Phòng khám nha khoa 495 832 634 

Phòng khám tiết niệu 495 832 450 

MediClinic a.s. - MUDr. Žák Martin Pražská třída 315, 500 04 Hradec Králové Khám đa khoa cho người lớn 495 822 520 
 

 

Meziměstí MediClinic a.s. - MUDr. Dýma Dalibor Školní 196, 549 81 Meziměstí Khám đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 491 581 192 
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Náchod Bệnh viện khu vực Náchod Purkyňova 446, 547 69 Náchod Lễ tân 491 601 111 
 

 

Phòng khám nhi 491 601 568 

Phòng khám phụ khoa 491 601 744 

Phòng khám ngoại khoa 491 601 117 

Phòng khám bệnh truyền nhiễm 491 601 516 

Phòng khám nội khoa 491 601 721 

Náchod Bệnh viện khu vực Náchod Purkyňova 446, 547 69 Náchod Phòng khám thần kinh 491 601 214 
 

 

Phòng khám chỉnh hình 491 601 173 

Phòng khám tiết niệu 491 601 165 

Vrchlabí MediClinic a.s. - MUDr. Krejčová Eva Krkonošská 144, 543 01 Vrchlabí Khám đa khoa cho người lớn 499 421 508  

Vysoké Veselí MediClinic a.s. - MUDr. Futerová Olga Lhotecká 19, Vysoké Veselí Khám đa khoa cho người lớn 493 592 206 
 

 

VÙNG KARLOVY VARY 

Aš MediClinic a.s. - MUDr. Al - Rabahi Mohamed Kaid Palackého 1615, 352 01 Aš Bác sỹ đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 354 525 420 Arabsky, 

MediClinic a.s. - MUDr. Repáková Slávka Palackého 1615 Bác sỹ đa khoa cho người lớn 354 525 766  

MediClinic a.s. - MUDr. Kubát Vladimír Chebská 1569/175 Bác sỹ đa khoa cho người lớn 354 526 753  

Cheb KKN a.s., bệnh viện tại Cheb K Nemocnici 17, 350 02 Cheb Lễ tân 354 226 111 
 

 

Khoa nhi 354 226 179 

Phụ khoa 324 226 444 

Nội khoa 354 226 122 

Phòng khám thần kinh 354 226 338 

Phòng khám mắt 354 226 461 

Karlovy Vary Bệnh viện tỉnh Karlovy Vary KKN Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary Lễ tân 353 115 111 
 

 

Khoa nhi 354 225 333 

Phụ khoa 354 225 231 

Ngoại khoa 354 225 247 

Khoa truyền nhiễm 354 225 298 

Nội khoa 359 882 608 

Khoa da liễu 354 225 482 

Khoa thần kinh 354 225 419 

Khoa chỉnh hình 354 225 654 

Khoa phổi 354 225 221 

Khoa tai mũi họng 354 225 325 

Khoa tiết niệu 354 225 287 
 



Thành phố Cơ sở hợp đồng Địa chỉ Chuyên môn Số điện thoại Ngôn ngữ 
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VÙNG PLZEŇ 

Horažďovice MediClinic a.s. - MUDr. Brzáková Leona Blatenská 311, 341 01 Horažďovice Khám đa khoa cho người lớn 376512742 
 

 

Nepomuk MediClinic a.s. - MUDr. Ládová Marcela Na Vinici III. 487, 335 01 Nepomuk Bác sỹ đa khoa cho người lớn 371 519 540 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Rybářová Gabriela Na Vinici III. 487, 335 01 Nepomuk Nội khoa 371 519 542 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Sýkora Tomáš Na Vinici III. 487, 335 01 Nepomuk Phụ khoa 371 519 516 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Hrdina Tomáš Na Vinici III. 487, 335 01 Nepomuk Phẫu thuật 371 519 521 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Němec Jindřich Na Vinici III. 487, 335 01 Nepomuk Thần kinh 371 519 526 
 

 

Nepomuk MediClinic a.s. - MUDr. Pešek Jan Na Vinici III. 487, 335 01 Nepomuk Chỉnh hình 371 519 521  
   

 
   

MediClinic a.s. - MUDr. Ürge Tomáš Ph.D. Na Vinici III. 487, 335 01 Nepomuk Nội tiết 371 519 519 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Šroubková Jindřiška Na Vinici III. 487, 335 01 Nepomuk Tiểu đường 371 519 542 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Chroust Miloš Na Vinici III. 487, 335 01 Nepomuk X quang 371 519 528 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Chroust Miloš Na Vinici III. 487, 335 01 Nepomuk Siêu âm 371 519 528 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Meclová Ivana Dis. Na Vinici III. 487, 335 01 Nepomuk Phục hồi chức năng 371 519 517 
 

 

Plzeň Bệnh viện đa khoa Denisovo nábřeží (EUC Phòng khám 
Plzeň) 

Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň Lễ tân 378 218 111 
 

 

Khoa nhi 378 218 274 

Khoa da liễu 378 218 437 

Phụ khoa 378 218 265 

Nội khoa 378 218 336 

Khoa thần kinh 378 218 340 

Khoa mắt 378 218 426 

Khoa chỉnh hình 378 218 389 

Bệnh viện đại học Plzeň Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň Lễ tân 377 401 111 
 

 

Phòng khám nhi 377 104 690 

Phòng khám khoa sản và phụ khoa 377 105 254 

Phòng khám ngoại khoa 377 103 043 

Phòng khám bệnh truyền nhiễm 377 402 657 

Phòng khám chỉnh hình 377 103 621 

Phòng khám phẫu thuật thần kinh 377 103 259 

Phòng khám thần kinh 377 435 635 

Phòng khám mắt 377 104 845 

Phòng khám nha khoa 377 104 764 

Phòng khám tiết niệu 377 402 643 

Stod Bệnh viện Stodská, a.s Hradecká 600, 333 01 Stod Lễ tân 377 193 511 
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Stod Bệnh viện Stodská, a.s Hradecká 600, 333 01 Stod Khoa nhi 377 193 594 
 

 

Khoa sản và phụ khoa 377 193 633 

Ngoại khoa 377 193 563 

Nội khoa 377 193 533 

Khoa tim mạch 377 193 533 

Khoa chỉnh hình 377 193 564 

Khoa phổi 377 193 536 

Tachov MediClinic a.s. - MUDr. Tomanová Marie Stadtrodská 383, 347 01 Tachov Bác sỹ đa khoa cho người lớn 374 722 364 
 

 

VÙNG NAM SÉC 

České Budějovice Bệnh viện České Budějovice B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice Lễ tân 387 871 111 
 

 

Khoa nhi 387 876 301 

Phụ khoa 387 874 401 

Ngoại khoa 387 874 101 

Khoa truyền nhiễm 387 874 601 

Nội khoa 387 875 310 

Khoa tim mạch 387 874 301 

Khoa da liễu 387 876 605 

Khoa thần kinh 387 875 801 

Khoa da liễu 387 876 601 

Khoa mắt 387 878 401 

Khoa phổi 387 876 101 

Khoa chỉnh hình 387 878 801 

Khoa tiết niệu 387 875 244 

MediClinic a.s. - MUDr. Grušková Nora K. Šafáře 64, 370 01 České Budějovice Bác sỹ đa khoa cho người lớn 385 341 026 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Marek Jiří K. Chocholy 8, 370 01 České Budějovice Bác sỹ đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 385 341 012 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Urbanová Lucie Nádražní 156/12, 370 01 České Budějovice Bác sỹ đa khoa cho người lớn 386 355 387 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Smetana Radovan T. G. Masaryka 188, 381 01 Český Krumlov Bác sỹ đa khoa cho người lớn 380 712 716 
 

 

Jindřichův Hradec Bệnh viện Jindřichův Hradec U nemocnice 380, 377 01 Jindřichův Hradec Lễ tân 384 376 111  
   

 
   

Khoa nhi 384 376 489 
 

 
 

 

Phụ khoa 384 376 193  

Nội khoa 384 376 339 

Khoa thần kinh 384 376 287 

Khoa mắt 384 376 135 

Khoa tai mũi họng 384 376 147 
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Jindřichův Hradec MediClinic a.s. - Kaasova Markéta sídl. Vajgar 724, 377 01 Jindřichův Hradec Bác sỹ đa khoa cho người lớn 384 324 502 
 

 

MUDr. Daniel Dražan Ruských legií 352, 377 01 Jindřichův Hradec Bác sỹ đa khoa cho trẻ em 724 144 732  

Loučovice MediClinic a.s. - Kusyn Arne Antonín Loučovice 290, Loučovice Phụ khoa 380 748 052 
 

 

Písek Bệnh viện Písek, a.s Karla Čapka 589, 397 01 Písek-Budějovické Předměstí Lễ tân 382 772 424 
 

 

Khoa nhi 382 772 424 

Khoa sản và phụ khoa 382 772 458 

Ngoại khoa 382 772 233 

Khoa truyền nhiễm 382 772 310 

Písek Bệnh viện Písek, a.s Karla Čapka 589, 397 01 Písek-Budějovické Předměstí Phòng khám nội khoa tiếp nhận 382 772 273 
 

 

Khoa thần kinh 382 772 546 

Khoa mắt 382 772 351 

Khoa chỉnh hình 382 772 378 

Khoa tiết niệu 382 772 264 

MediClinic a.s. - MUDr. Průdková Lada Drlíčov 150/14, 397 01 Písek Bác sỹ đa khoa cho người lớn 382 211 029  

JH bác sỹ nhi s.r.o. Budějovická 884/3, 397 01 Písek Bác sỹ đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 382 214 904 
 

 

Rudolfov u Č.B. MediClinic a.s. - MUDr. Friedlová Adéla Adamovská 511/12, 373 71 Rudolfov u Č.B. Bác sỹ đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 387 228 457  

Tábor MediClinic a.s. - MUDr. Jandová Blanka Jeronýmova 1751, 390 02 Tábor Bác sỹ đa khoa cho người lớn 381 251 827 
 

 

Vimperk MediClinic a.s. - MUDr. Kabourková Jitka Pasovská 175/5, 385 01 Vimperk Bác sỹ đa khoa cho người lớn 388 411 290 
 

 

Volary MediClinic a.s. - MUDr. Neumanová Michaela Tovární 35, 384 51 Volary Bác sỹ đa khoa cho người lớn 388 333 836 
 

 

VÙNG PARDUBICE 

Choceň MUDr. Bartoš Petr Záměstí 195, 565 01 Choceň Bác sỹ đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 465 473 760  

Lanškroun MediClinic a.s. - MUDr. Hejná Erika B. Martinů 980, 563 01 Lanškroun Khám đa khoa cho người lớn 465 322 330 
 

 

Moravská Třebová MediClinic a.s. - MUDr. Hubáček Petr Svitavská 25, 571 01 Moravská Třebová Khám đa khoa cho người lớn 461 352 396 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Ingrová Hana Svitavská 25, 571 01 Moravská Třebová Khám đa khoa cho người lớn 461 352 385 
 

 

Pardubice Bệnh viện tỉnh Pardubice Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Lễ tân 466 011 111 
 

 

Khoa nhi và trẻ sơ sinh 466 015 404 

Khoa huyết học 466 014 804 

Ngoại khoa và phẫu thuật chấn thương 466 012 888 

Phòng khám ngoại khoa 466 012 888 

Khoa truyền nhiễm 466 014 613 

Nội khoa 466 014 224 

Khoa tim mạch 466 014 100 

Khoa da liễu 466 014 405 

Khoa thần kinh 466 014 710 
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Pardubice Bệnh viện tỉnh Pardubice Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Khoa phẫu thuật thần kinh 466 012 903 
 

 

Khoa mắt 466 015 113 

Khoa chỉnh hình 466 012 410 

Khoa phổi 466 014 503 

Sản phụ khoa 466 015 531 

Khoa tai mũi họng 466 015 306 

Khoa tiết niệu 466 012 605 

HN-Dental s.r.o. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Nha khoa 466 019 402 
 

 

Svitavy Bệnh viện Svitavská Kollárova 643/7, 568 02 Svitavy Lễ tân 461 569 113 
 

 

Khoa nhi 461 569 343 

Ngoại khoa 461 569 356 

Khoa sản và phụ khoa 461 569 224 

Nội khoa 461 569 263 

Khoa da liễu 461 569 205 

Bác sỹ đa khoa 461 569 150 

Khoa phổi 461 569 340 

Khoa tai mũi họng 461 569 243 

Khoa tiết niệu 461 569 243 

Ústí nad Orlicí MediClinic a.s. - MUDr. Adámek Tomáš Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí Khám đa khoa cho người lớn 465 525 211 
 

 

VYSOČINA 

Havlíčkův Brod Bệnh viện Havlíčkův Brod Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod Lễ tân 569 472 111 
 

 

Khoa nhi 569 472 415 

Phụ khoa 569 472 399 

Ngoại khoa 569 472 290 

Khoa truyền nhiễm 569 472 321 

Nội khoa 569 472 346 

Khoa thần kinh 569 472 387 

Khoa mắt 569 472 308 

Khoa chỉnh hình 569 472 515 

Khoa phổi 569 472 448 

Khoa tiết niệu 569 472 290 

Khoa tai mũi họng 569 472 308 

Horní Cerekev MediClinic a.s. - MUDr. Ladman Vladimír Březinova 398, 394 03 Horní Cerekev Khám đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 565 396 193 
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Jihlava MediClinic a.s. - MUDr. Kafková Jana Havlíčkova 122, 586 01 Jihlava Khám đa khoa cho người lớn 567 211 628 
 

 

Ledeč nad Sázavou Bệnh viện Ledeč - Háj Háj 675, 584 01 Ledeč nad Sázavou Lễ tân 569 492 111 
 

 

Nové Město na 
Moravě 

Bệnh viện Nové město tại Morava Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě Lễ tân 566 801 111 
 

 

Khoa nhi 566 801 360 

Phụ khoa 566 801 320 

Ngoại khoa 566 801 210 

Khoa truyền nhiễm 566 801 390 

Nội khoa 566 801 280 

Nové Město na 
Moravě 

Bệnh viện Nové město tại Morava Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě Khoa thần kinh 566 801 410 
 

 

Khoa mắt 566 801 430 

Khoa chỉnh hình 566 801 760 

Khoa tai mũi họng 566 801 263 

Khoa tiết niệu 566 801 780 

MediClinic a.s. - MUDr. Němcová Věra Vratislavovo náměstí 12, 592 31 Nové město na Moravě Da liễu 566 615 620 
 

 

Nové Veselí MUDr. Fiker Radek Na Městečku 310, 592 14 Nové Veselí Phụ khoa 566 667 296 
 

 

Pelhřimov MediClinic a.s. - MUDr. Štěchovská Věra Pražská 1192, 393 01 Pelhřimov Khám đa khoa cho người lớn 567 211 628 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Šimonová Zdena Dolnokubínská 1931, 393 01 Pelhřimov Khám đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 565 332 204 
 

 

Telč MediClinic a.s. - MUDr. Kelblerová Ivana Masarykova 330, 588 56 Telč Khám đa khoa cho người lớn 567 243 316 
 

 

VÙNG NAM MORAVA 

Bořetice MediClinic a.s. - MUDr. Barnášová Marcela Bořetice 387, 691 08 Bořetice Khám đa khoa cho người lớn 519430208 
 

 

Brno Bệnh viện đại học sv. Anny tại Brno Pekařská 53, 656 91 Brno Lễ tân 543 181 111  

Phòng khám ngoại khoa 543 182 328 

Khoa nội tim mạch 543 182 200 

Phòng khám nội khoa 543 182 253 

Phòng khám thần kinh 543 182 658 

Phòng khám phẫu thuật thần kinh 543 182 692 

Phòng khám chỉnh hình 543 182 715 

Nha khoa 543 183 407 

ARNIKA – phòng khám cho trẻ em và trẻ thành niên, s.r.o Myslbekova 1431/29, 615 00 Brno Bác sỹ đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 548 531 732 
 

 

doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. Havelkova 23, 625 00 Brno Bác sỹ đa khoa cho trẻ em 723 857 773  

MediClinic a.s. - MUDr. Knetigová Markéta Horova 28, 616 00 Brno Bác sỹ đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 541 241 061 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Texlová Veronika Slámova 22, 618 00 Brno Bác sỹ đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 548 530 283 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Řezáčová Ester Mendlovo nám. 907/1a, 603 00 Brno Bác sỹ đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 543 243 388 
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Brno MediClinic a.s. - MUDr. Vítová Blanka Křenová 71, 602 00 Brno Bác sỹ đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 543 212 437 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Mazal Arnošt Kounicova 26, 602 00 Brno Khám đa khoa cho người lớn 544 528 108  

MediClinic a.s. - MUDr. Dümlerová Hana Kounicova 26, 602 00 Brno Khám đa khoa cho người lớn 544 528 124 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Kolářová Eva Kounicova 26, 602 00 Brno Khám đa khoa cho người lớn 544 528 138 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Suková Zdeňka Kounicova 26, 602 00 Brno Khám đa khoa cho người lớn 544 528 116 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Vlčková Anna Kounicova 26, 602 00 Brno Khám đa khoa cho người lớn 544 528 125 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Mayer Jan Hybešova 43, 602 00 Brno Khám đa khoa cho người lớn 542 215 858 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Urbánková Blanka Kounicova 26, 602 00 Brno X quang 544 528 114 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Konrádová Jolana Kounicova 26, 602 00 Brno Nội khoa 544 528 118 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Rotrekl Pavel Kounicova 26, 602 00 Brno Nội khoa 544 528 120 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Faitová Eva Kounicova 26, 602 00 Brno Khoa tai mũi họng 544 528 130 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Veverková Lenka PhD. Kounicova 26, 602 00 Brno Ngoại khoa 544 528 112 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Smichdtová Veronika Kounicova 26, 602 00 Brno Ngoại khoa 544 528 112 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Niedermayerová Ingrid Kounicova 26, 602 00 Brno Thần kinh 544 528 122 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Soukalová Lenka Kounicova 26, 602 00 Brno Phụ khoa 544 528 126  

MediClinic a.s. - MUDr. Kalábová Jana Kounicova 26, 602 00 Brno Chỉnh hình 544 528 110 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Kaňková Blanka Kounicova 26, 602 00 Brno Nhãn khoa 544 528 128 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Havlíková Jana Kounicova 26, 602 00 Brno Phục hồi chức năng 544 528 107 
 

 

MUDr. Kovářová Alena Zadní 424/13, 625 00 Brno Bác sỹ đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 511 115 722 
 

 

Hustopeče MediClinic a.s. - MUDr. Straková Miluše Masarykovo náměstí 136/1, 693 01 Bác sỹ đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 519 413 253 
 

 

Lysice MediClinic a.s. - MUDr. Fabík Jiří Komenského 429, 679 71 Lysice Khám đa khoa cho người lớn 516 472 333 
 

 

Pozořice MediClinic a.s. - MUDr. Růžička Petr V Zámku 7, 664 07 Pozořice Bác sỹ đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 544 226 157 
 

 

Říčany u Brna MediClinic a.s. - MUDr. Blechová Marie Brněnská 362, 664 82 Brno Bác sỹ đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 546 427 312 
 

 

Sokolnice MediClinic a.s. - MUDr. Bartáková Komenského 10, 664 52 Sokolnice Khám đa khoa cho người lớn 544 224 117 
 

 

Veselí nad Moravou MediClinic a.s. - MUDr. Kováčik Peter Národních mučedníků 700, 698 01 Veselí nad Moravou Khám đa khoa cho người lớn 544 528 108  

Znojmo MediCfema s.r.o. náměstí Svobody 1552/3, 669 02 Znojmo Phòng khám khoa sản và phụ khoa 734 421 400 
 

 

VÙNG OLOMOUC 

Olomouc Bệnh viện đại học Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Lễ tân 588 441 111 
 

 

Phòng khám nhi 588 444 431  

Phòng khám phụ khoa 588 444 160  

Phòng khám ngoại khoa 588 443 308  

Phòng khám nội khoa - tim mạch 588 443 201  

Phòng khám da liễu 588 444 501  
 



Thành phố Cơ sở hợp đồng Địa chỉ Chuyên môn Số điện thoại Ngôn ngữ 
City Medical equipment Address Specialization Telephone Language 

Olomouc Bệnh viện đại học Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Phòng khám thần kinh 588 443 423 
 

 

Phòng khám mắt 588 444 227 

Phòng khám chỉnh hình 588 443 581 

Phòng khám phổi 588 443 552 

Khoa tai mũi họng 588 444 172 

Phòng khám tiết niệu 588 443 479 

Palackého 12, 772 00 Olomouc Nha khoa 585 859 246 
 

 

FERTIMED, s.r.o. Boleslavova 246/2, 779 00 Olomouc-Lazce Phụ khoa 585 224 128 
 

 

MUDr. Jarmila Ševčíková Šmeralova 116/10, 779 00 Olomouc Bác sỹ đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 585 224 204  

Prostějov Bệnh viện Středomoravská nemocniční, a.s. Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov Lễ tân 582 315 111 
 

 

Khoa nhi 582 315 111 

Khoa sản và phụ khoa 582 315 220 

Ngoại khoa 582 315 760 

Khoa truyền nhiễm 582 315 506 

Nội khoa 582 315 725 

Khoa da liễu 582 315 101 

Khoa thần kinh 582 315 234 

Khoa mắt 582 315 510 

Khoa chỉnh hình 582 315 880 

Khoa phổi 582 315 263 

Tiết niệu 582 315 125 

Khoa tai mũi họng 582 315 416 

Přerov Bệnh viện Přerov – Středomoravská Nemocniční a.s. Dvořákova 1800/75, 750 02 Přerov I-Město Lễ tân 581 271 111 
 

 

Khoa nhi 581 271 462 

Khoa sản và phụ khoa 581 271 176 

Ngoại khoa 581 271 403 

Nội khoa 581 271 368 

Phòng khám da liễu 581 271 341 

Khoa thần kinh 581 271 318 

Khoa mắt 581 271 438 

Khoa chỉnh hình 581 271 689 

Khoa tai mũi họng 581 271 667 

Khoa tiết niệu 581 271 409 
 



Thành 
phố 
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Cơ sở hợp đồng 
Medical equipment 

Địa chỉ 
Address 

Chuyên môn 
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thoại 
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Ngôn ngữ 
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Šternberk Bệnh viện Šternberk – Středomoravská Nemocniční a.s Jívavská 1435/20, 785 01 Šternberk Lễ tân 587 800 111 
 

 

Khoa nhi 587 800 376 

Khoa sản và phụ khoa 587 800 301 

Ngoại khoa 587 800 232 

Nội khoa 587 800 360 

Khoa thần kinh 587 800 261 

Šumperk MediClinic a.s. - MUDr. Malcová Daniela Dr. Eduarda Beneše 5, 787 01 Šumperk Khám đa khoa cho người lớn 583 216 805 
 

 

MUDr. Jana Zelená Šumavská 17, 787 01 Šumperk Khám đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 583 214 729 
 

 

VÙNG MORAVA-SLEZSKO 

Bohumín MediClinic a.s. - MUDr. Navrátilová Lucie Čáslavská 1176, 735 81 Bohumín Khám đa khoa cho người lớn 596014075 
 

 

Bolatice MediClinic a.s. - MUDr. Čechová Eva Opavská 11, 747 23 Bolatice Khám đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 553 655 081 
 

 

Bruntál MediClinic a.s. - MUDr. Berková Katarína Revoluční 1712/20, 792 01 Bruntál Khám đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 554 716 670 
 

 

Dolní Benešov MediClinic a.s. - MUDr. Kralíková Barbora Na Březích 277, 747 22 Dolní Benešov Khám đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 553 651 219 
 

 

Frenštát p. Radhoštěm MediClinic a.s. - MUDr. Boháčová Kristýna Rožnovská 240, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Khám đa khoa cho người lớn 556 836 931 
 

 

Frýdek-Místek Focus Medicus a.s. tř. T.G. Masaryka 495, 738 01 Frýdek-Místek Bác sỹ đa khoa 774 052 373 
 

 

Havířov Focus Medicus a.s. Dělnická 561/22, 736 01 Havířov Bác sỹ đa khoa 733 184 177 
 

 

Odry Bệnh viện thành phố tại Odry Nadační 1, 742 35 Odry Lễ tân 556 778 100 
 

 

Phòng khám nội khoa 556 778 100 

Phòng khám tim mạch 556 778 124 

Phòng khám thấp khớp 556 778 100 

Bệnh viện Slezská tại Opava Olomoucká 470/86, 746 01 Opava-Předměstí Lễ tân 553 766 111 
 

 

Khoa nhi 553 766 314 

Khoa sản và phụ khoa 553 766 301 

Ngoại khoa 553 766 716 

Khoa truyền nhiễm 553 766 353 

Nội khoa 553 766 227 

Khoa da liễu 553 766 414 

Khoa thần kinh 553 766 397 

Khoa mắt 553 766 379 

Khoa chỉnh hình 553 766 759 

Khoa tai mũi họng 553 766 363 

Khoa tiết niệu 553 766 632 
 



Thành phố Cơ sở hợp đồng Địa chỉ Chuyên môn Số điện thoại Ngôn ngữ 
City Medical equipment Address Specialization Telephone Language 

Ostrava Focus Medicus a.s. Dr. Martínka 1590/6, 700 30 Ostrava-Hrabůvky Bác sỹ đa khoa 733 534 835 
 

 

Bệnh viện thành phố Ostrava Nemocniční 898/20, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Lễ tân 596 191 111 

 Khoa nhi 596 192 619 

Khoa sản và phụ khoa 596 192 716 

Ngoại khoa và phẫu thuật chấn thương 596 192 200 

Khoa tim mạch 596 192 645 

Khoa thần kinh 596 192 217 

Khoa mắt 596 192 263 

Khoa tai mũi họng 596 192 368 

Khoa tiết niệu 596 192 517 

Malík – phụ khoa và sản khoa s.r.o. Masarykovo nám. 37/20 (1. patro), 702 00 Ostrava Phụ khoa và sản khoa 596 112 113  

MUDr. Jana Boleslavská Sokolská třída 1925/49, 702 00 Ostrava Phòng khám tai mũi họng 739 491 645 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Menšíková Andrea Bulharská 6154/30, 708 00 Ostrava Bác sỹ đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 596 966 616 
 

 

Třinec Bệnh viện Třinec Kaštanová 268, 739 61 Třinec Lễ tân 558 309 111 
 

 

Khoa nhi 558 309 225 

Khoa sản và phụ khoa 558 309 264 

Ngoại khoa 558 309 444 

Nội khoa 558 309 111 

Khoa truyền nhiễm 558 309 534 

Khoa da liễu 558 309 544 

Khoa mắt 558 309 494 

Khoa chỉnh hình 558 309 475 

Khoa thần kinh 558 309 515 

MediClinic a.s. - MUDr. Zowadová Helena Máchova 643, 739 61 Třinec Khám đa khoa cho người lớn 558 330 874 
 

 

Třinec - Kanada MediClinic a.s. - MUDr. Ryboňová Pavla Míru 275, 739 61 Třinec - Kanada Khám đa khoa cho người lớn 558 989 204 
 

 

VÙNG ZLÍN 

Bystřice pod Hostýnem MediClinic a.s. - MUDr. Mrázková Vladislava Nádražní 432, 768 61 Bytřice pod Hostýnem Khám đa khoa cho người lớn 573380991 
 

 

Horní Bečva MediClinic a.s. - MUDr. Janík Karel Horní Bečva 655, 756 57 Horní Bečva Khám đa khoa cho người lớn 571645344 
 

 

Kroměříž MediClinic a.s. - MUDr. Vermeš Jozef nám. Míru 3287, 767 01 Kroměříž Khám đa khoa cho người lớn 573342760 
 

 

Uherské Hradiště Bệnh viện Uherskohradišťská J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště Lễ tân 572 529 111 
 

 

Khoa nhi 572 529 590 

Ngoại khoa 572 529 400 

Khoa sản và phụ khoa 572 529 508 

Khoa truyền nhiễm 572 529 651 
 



GLOBAL ASSISTANCE A.S. 
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Uherské Hradiště Bệnh viện Uherskohradišťská J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště Nội khoa 572 529 453 
 

 

Khoa da liễu 572 529 701 

Khoa thần kinh 572 529 686 

Khoa mắt 572 529 643 

Khoa chỉnh hình 572 529 400 

Khoa phổi 572 529 565 

Khoa tiết niệu 572 529 400 

Khoa tai mũi họng 572 529 400 

Cấp cứu nha khoa 572 529 111 

Vsetín Bệnh viện Vsetínská a.s. Nemocniční 955, 755 01 Vsetín Lễ tân 571 818 111 
 

 

Khoa nhi 571 818 111 

Khoa sản và phụ khoa 571 818 547 

Ngoại khoa 571 818 430 

Nội khoa 571 818 216 

Khoa truyền nhiễm 571 818 312 

Khoa thần kinh 571 818 321 

Khoa chỉnh hình 571 818 485 

Khoa mắt 571 818 336 

Bác sỹ đa khoa 571 818 107 

Khoa tai mũi họng 571 818 523 

Zlín MediClinic a.s. - MUDr. Minářová Martina Padělky I 3645, 760 01 Zlín Khám đa khoa cho trẻ em và trẻ thành niên 577 216 601 
 

 

MediClinic a.s. - MUDr. Prokopcová Hana třída Tomáše Bati 5135, 760 01 Zlín Nhãn khoa 571 857 384 
 

 

 

GIẢI THÍCH CÁC DẤU HIỆU HÌNH ẢNH (Ngôn ngữ bạn có thể sử dụng để giao tiếp với cơ sở y tế) 

Tiếng Séc Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Nga Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Việt Tiếng Ukrajina Tiếng Tây Ban 
Nha 

   Tiếng 
Slovakia 

   Tiếng 
Romania 

 

 
DỊCH VỤ HỖ TRỢ / ASSISTANCE CENTRE 

Dịch vụ hỗ trợ GLOBAL ASSISTANCE sử 
dụng các ngôn ngữ sau: 

tel.: +420 255 790 262 
 

Công ty bảo hiểm Slavia a.s. 
Revoluční 1, 110 00 Praha 1 | Đường dây thông tin: +420 255 790 111 | Fax: +420 255 
790 199 E-mail: info@slavia-pojistovna.cz | www.slavia-pojistovna.cz 

 
...cách tiếp cận hiện đại với các giá trị truyền thống 

mailto:info@slavia-pojistovna.cz
http://www.slavia-pojistovna.cz/


 


